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Câu 81(NB): Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh? 
	A. Chim sâu. 	B. Nhiệt độ. 	C. Sâu ăn lá lúa. 	D. Cây lúa. 
Câu 82(NB): Ví dụ nào sau đây là cặp cơ quan tương đồng? 
    A. Đuôi cá mập và đuôi cá voi. 		        B. Vòi voi và vòi bạch tuộc. 
    C. Ngà voi và sừng tê giác. 		        D. Chi trước của mèo và tay người.
Câu 83(NB): Nucleotit loại U là đơn phân cấu tạo nên loại phân tử nào sau đây? 
A. ADN 		B. Protein 		C. Glucozo 		D. mARN. 
Câu 84(NB): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?
A.Giao phối ngẫu nhiên               B.Di nhập gen            C.Đột biến                 D. Chọn lọc tự nhiên
 Câu 85(NB): . Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá đốm. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là
	A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.	B. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.
	C. 100% cây lá xanh.		D. 100% cây lá đốm.
 Câu 86(NB): Đặc trưng nào ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và  tử vong của cá thể? 
	A. Sự phân bố cá thể.      B. Mật độ cá thể. 	   C. Tỷ lệ đực/cái. 	       D. Thành phần nhóm tuổi. 
  Câu 87(NB): Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A.Tập hợp ong ở rừng Trường sơn                           B.Tập hợp cá Cóc ở rừng Tam đảo
C.Tập hợp chim ở vườn quốc gia Chàm chim          D.Tập hợp cá ở Sông Đà
  Câu 88(NB): Kiểu hình của cơ thể là kết quả của yếu tố nào? 
A. quá trình phát sinh đột biến.                           B. sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường. 
C. sự phát sinh các biến dị tổ hợp.                     
D. sự truyền đạt những tính trang của bố mẹ cho con cái. 
 Câu 89(NB):Động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?
A. Bò sát.		           B. Giun đất.	           C. Châu chấu.		      D. Lưỡng cư.  
Câu 90(NB): Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng
A. chuyển đoạn.	B. lặp đoạn.	C. mất đoạn nhỏ.	D. đảo đoạn
Câu 91(NB): : Trong kĩ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta có thể sử dụng hai loại thể truyền là
A. plasmit và nấm men.	B. plasmit và virut.
C. nhiễm sắc thể nhân tạo và plasmit.	D. nhiễm sắc thể nhân tạo và virut.
Câu 92(NB): Kiểu phân bố nào sau đây không phải là kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên?
A. Phân bố đồng đều (Phân bố đều).	B. Phân bố theo nhóm.
C. Phân bố theo chiều thẳng đứng.	D. Phân bố ngẫu nhiên.
 Câu 93(NB): Trong tế bào axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
A. tARN                       B.Protein                          C.Lipit                            D.ADN
Câu 94(NB): Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan  hệ đối kháng?

A. Lúa và cỏ dại.	B. Chim sâu và sâu ăn lá.
C. Lợn và giun đũa sống trong ruột lợn.	D. Chim sáo và trâu rừng.
  Câu 95(NB): Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây cho kiểu hình 100% thân thấp? 




	A. Aa  aa.                   B. Aa  Aa.                   C. AA  Aa.                        D. aa  aa. 
 Câu 96(NB): Trình tự các giai đoạn phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất:
A. tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học   
B. tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học
C. tiến hoá tiền hóa học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học
D. tiến hoá tiền hóa học - tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học
  Câu 97(NB): Hình thành loài mới bằng con đường nào sau đây hay xảy ra đối với loài động vật có khả năng phát tán mạnh ?
   A. Cách li địa lí.	        B. Cách li tập tính  . 	   C. Cách li sinh thái .		D. Lai xa kèm đa bội hoá.
  Câu 98(NB): Sự di chuyển của các phân tử nước vào tế bào lông hút theo cơ chế nào?
	A. Chủ động.						B. Thẩm thấu.
	C. Cần tiêu tốn năng lượng.			 D. Nhờ các bơm ion. 
  Câu 99(TH): Ở một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A bị đột biến thành alen a, alen b bị đột biến thành alen B. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây không phải là  thể đột biến?
A. Aabb.	B. AABb.	  C. aaBb.		D. aabb.
 Câu 100(TH): Lai tế bào Soma của cây có kiểu gen B với tế bào Soma của cây có kiểu gen Dd, có thể tạo được tế bào lai có kiểu gen nào sau đây?
A.bbDd                                 B.BBdd                                C.bbDD                         D.BbDd
 Câu 101(TH): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế sinh thái?
A. Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau.
B. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào.
C. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định.
D. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh.
Câu 102(TH):Trong các kiểu gen sau đây, cơ thể có kiểu gen nào giảm phân hình thành nhiều loại giao tử nhất? 
 A. AaBb.                           B. AABb.                          C. Aabb.                               D. aabb. 
Câu 103(TH): Xét hai cặp gen phân li độc lập trong đó A quy định hoa đò và a quy định hoa trắng; B quy định quả tròn và b quy định quả  dài. Biết biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường , cây hoa đỏ quả dài dị hợp có kiểu gen nào sau đây?
A.AABB                                          B.aaBB                             C. AABb                            D.Aabb
Câu 104(TH): Đột biến điểm làm thay thế 1 nu ở vị trí bất kì của Triplet nào sau đây đều không xuất hiện codon kết thúc
A.3’AAT5’                               B.3’AXX5’                          C. 3’GGG5’                       D.3’AXA5’
Câu 105(TH): Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất kích thích sinh trưởng nhân tạo, cần phải chú ý nguyên tắc quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho sản phẩm thu hoạch là 
	A. sử dụng với nồng độ tối thích, không sử dụng trên nông phẩm trực tiếp làm thức ăn. 
	B. sử dụng phải phù hợp với các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng. 
	C. khi sử dụng phải thoả mản các nhu cầu về nước, phân bón và các điều kiện khác. 
	D. khi sử dụng cần chú ý đến tính đối kháng và hỗ trợ giữa các chất kích thích. 
Câu 106(TH): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1? 
A. AaBb × aabb. 	B. AaBb × AaBb. 	C. AaBB × aabb.	D. Aabb × Aabb. 
Câu 107(TH): Quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số alen a là 0,6? 
     A. 0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa. 	                                        B. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. 
     C. 100% AA. 	                                        D. 100% aa. 
Câu 108(TH): Khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hóa lactôzơ vẫn được tạo ra. Có bao nhiêu giả thuyết sau đây đúng với hiện tượng trên? 
I. Do vùng khởi động (P) của opêron bị bất hoạt. 
II. Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được prôtêin ức chế. 
III. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với prôtêin ức chế. 
IV. Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen. 
 A. 3 			              B. 2 			           C. 4 			         D. 1 
Câu 109(TH): Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 1 : 1?








A.  x .		B.  x .		C.  x .		D.  x .
  Câu 110(TH): [image: https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/06/26/10/de-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-2019-chinh-thuc-cua-bo-gd-dt-6.jpg]
Hình bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật. Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả của thí nghiệm?
A. Nồng độ khí ôxi trong ống chứa hạt nảy mầm tăng nhanh.
	B. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm không thay đổi.
C. Giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy dần sang vị trí số 6, 7, 8.
	D. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat.
Câu 111(VD): Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được ký hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.
II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.
III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.
IV. Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài G.
A. 2.			B. 1.			C. 3.			D. 4.
Câu 112(VD): Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1? 
(1) 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.  (2) 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.  
(3) 100% cây thân thấp, hoa đỏ.  (4) 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.  
(5) 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.  (6) 9 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. 
	A. 4.  			B. 6.  			C. 3.  			D. 5. 

Câu 113(VD): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Khi cho (P) cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao hoa trắng thu được đời F1 có 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 30%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phát biểu đúng là:  

A. Cây thân cao hoa đỏ ở P có kiểu gen 
B.  F1 có cây thân thấp hoa đỏ chiếm 20%
C. Ở F1 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ
D. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp hoa đỏ ở F1,  thì xác suất thu được cây đồng hợp là 75% 
Câu 114(VD): Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 
 A. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, thu được F1. Nếu F1 có 2 loại kiểu gen thì số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%. 
 B. Một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có 3 loại kiểu gen thì chỉ có 2 loại kiểu hình. 
 C. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích thì đời con có 25% số cây thân cao, hoa đỏ. 
 D. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì sẽ có 4 loại kiểu hình.  
Câu 115(VD): Cho biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, không phát sinh đột biến mới. Tiến hành phép lai ♂AaBbCcDdEE × ♀aaBbccDdEE, thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Đời F1 có 64 kiểu tổ hợp giao tử.
II. Kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 9/64.
III. F1 có 16 loại kiểu hình và 36 kiểu gen.
IV. Có 4 kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 5 tính trạng.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.





[bookmark: _Hlk98284496]  Câu 116(VD): Cho ruồi giấm có kiểu gen  giao phối với ruồi giấm có kiểu gen . Ở đời F1, loại kiểu gen  chiếm tỷ lệ 4,375%. Nếu ruồi cái  lai phân tích ở đời con, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ
A. 10%.	B. 2,5%.	C. 8,75%.	D. 3,75%.
  Câu 117(VDC): Ở một loài thực vật sinh sản bằng hình thức tự thụ phấn, alen A quy định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, những cây có kiểu gen quy định cây thân thấp được đào thải hoàn toàn ngay sau khi được nảy mầm. Một quần thể ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền là 0,24 AABB: 0,12 AABb: 0,24 AAbb: 0,16 AaBB: 0,08 AaBb: 0,16 Aabb. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện kiểu hình không phụ thuộc môi trường. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
(I) Ở thế hệ (P), tần số tương đối của alen a là 0,8; tần số tương đối của alen B là 0,5. 
(II) F1, trong tổng số các cây thân cao, hoa đỏ; cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 4/11
(III) F1, trong tổng số các cây thân cao, hoa trắng; cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 7/8
(IV) Cho các cây thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn; trong số các cây bị đào thải ở thế hệ F2, các cây có kiểu gen đồng lặn chiếm tỉ lệ 99/39204
A. 3.  			B. 4.  			C. 1. 			 D. 2.
  Câu 118(VDC): Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn: 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài: 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn: 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn: 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài: 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Cây P có kiểu gen Ab/aB Dd	(2). F1 có tối đa 9 loại kiểu gen. 
(3). Cho cây P lai phân tích thì có thể sẽ thu được đời con có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả tròn chiếm tỉ lệ 25%. 
(4). Nếu F1 chỉ có 9 loại kiểu gen thì khi lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa trắng, quả tròn F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/2. 
	A. 4. 	B. 3.                              C. 1.                                D. 2. 
      Câu 119(VDC): Một loài động vật lưỡng bội, xét 3 gen , mỗi gen quy định 1 tính trạng và mỗi gen đều có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P giữa 2 cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, tạo ra  gồm 12 loại kiểu hình, trong đó cá thể có kiều hình trội về 3 tính trạng có 15 loại kiều gen. Theo lý thuyết, các cá thể có 3 alen trội ở  có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 4.	B. 9	C. 12.	D. 8.
 Câu 120(VDC): Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I có 3 alen IA, IB, IO quy định, tính trạng màu da do cặp gen Dd quy định, trong đó alen D quy định da đen trội hoàn toàn so với alen d quy định da trắng. Biết rằng các gen quy định tính trạng nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Cặp vợ chồng thứ nhất (1 và 2) đều có da đen, nhóm máu A sinh ra người con trai (3) có da trắng, nhóm máu O; con gái (4) da đen, nhóm máu A. Ở cặp vợ chồng thứ 2, người vợ (5) có da đen, nhóm máu AB, người chồng (6)  có da trắng và nhóm máu B, sinh người con trai (7) có da đen và nhóm máu B. Người con gái 4 của cặp vợ chồng thứ nhất kết hôn với người con trai (7) của cặp vợ chồng thứ 2 và đang chuẩn bị sinh con. Biết không xảy ra đột biến, người số (6) đến từ quần thể đang cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu và ở quần thể đó có 25% số người nhóm máu O, 24% người nhóm máu B. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Biết được chính xác kiểu gen của 5 người trong số 7 người nói trên
(2) Xác suất sinh con da đen, nhóm máu A của cặp vợ chồng 4-7 là 25/432
(3) Xác suất sinh con có mang alen IO và alen B của cặp vợ chồng 4-7 là là 85/216
(4) xác suất sinh con gái có da trắng, nhóm máu B của cặp vợ chồng 4-7 là 19/432
A. 1		B. 3		C. 2		D. 4


HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO
Câu 111(VD):
I sai. Có tối đa 6 chuỗi thức ăn:
A→B→C→D→E                                            A→F→D→E
A→F→E                                                         A→G→F→D→E
A→G→F→E                                                   A→G→H→I→E
II đúng. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng bậc 4 hoặc bậc dinh dưỡng bậc 3
III đúng
IV đúng
Vậy có 3 phát biểu đúng

Câu 112(VD): 
Cây thân thấp hoa đỏ có kiểu gen aaBb hoặc aaBB
Có 4 trường hợp có thể xảy ra:
TH1: 3 cây có kiểu gen aaBB → 100% Thân thấp hoa đỏ
TH2: 3 cây có kiểu gen aaBb → 3 thân thấp hoa đỏ: 1 thân thấp hoa vàng
TH3: 2 Cây có kiểu gen aaBb, 1 cây có kiểu gen aaBB →5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng
TH4: có 2 cây kiểu hình aaBB, 1 cây có kiểu gen aaBb → 11 cây thân thấp, hoa đò : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
Câu 114(VD): 
Các gen PLĐL
- Cây thân cao, hoa đỏ(A-B-) x cây thân thấp, hoa trắng(aabb) F1 có 2 loại kiểu gen
 P: AABb x aabb hoặc AaBB x aabb cây thân cao, hoa đỏ( A-B-) =  1/2   A Đúng
- Một cây thân cao, hoa đỏ(A-B-) tự thụ phấn F1 có 3 loại kiểu gen
 KG thân cao, hoa đỏ(P): AaBB, AABb   F1 chỉ có 2 loại kiểu hình  B Đúng
- Cho cây có kiểu gen AaBb x aabb  Fa : A-B- = 25%  C Đúng 
- P: A-B- x A-B-  thu được F1.
 Nếu F1 có 4 loại kiểu gen  KG P có thể là: AABb x AaBB  F1 có 1 loại kiểu hình.  
                                                                         AABb x AABb F1 có 2 loại kiểu hình.      D Sai
Câu 116(VD):



 x  . Ở đời F1,  = 4,375%.              = 17,5%     

ở ruổi giấm hvg chỉ xảy ra ở con cái 17,5% = 35% ab (♀) x 50% ab (♂)


Nếu  x                = 35% ab (♀) x 100% ab (♂) x1/4 = 8,75%     

 Câu 117(VDC) 
Ta viết lại thế hệ P dưới dạng: (0,6AA:0,4Aa)(0,4BB:0,2Bb:0,4bb)
P tự thụ phấn ta thu được kiểu gen của hạt F1: (0,7AA:0,2Aa:0,1aa)(0,45BB:0,1Bb:0,45bb)
Hạt nảy mầm phát triển thành cây được thế hệ F1: (AA:Aa)(0,45BB:0,1Bb:0,45bb)
Xét các phát biểu:
(1)   Sai, tần số alen A =0,8 ; a =0,2; B=b=0,5
(2)   Đúng.
Cây thân cao hoa đỏ:  (
Tỷ lệ cây thân cao hoa đỏ dị hợp là:  1- 
(3)   Sai,
Tỷ lệ thân cao, hoa trắng = 1- 0,55 =0,45
Tỷ lệ cây cao hoa trắng đồng hợp là 
(4)   Sai, Cho các cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn (AA:Aa)(0,45BB:0,1Bb)

Tỷ lệ cây bị đào thải là: 
Tỷ lệ cây đồng hợp tử lặn là: 
→ tỷ lệ cây đồng hợp lặn trong số cây bị đào thải là: 
 
Câu 118(VDC):
Xét tỉ lệ phân li từng tính trạng: 
 Cao/ thấp = 3/1                 KG P: Aa x Aa
 Hoa đỏ/ hoa trắng = 3/1   KG P: Bb x Bb
 Quả tròn/ quả dài = 3/1    KG P: Dd x Dd

 Cây P dị hợp 3 cặp gen. 

KH: 6:3:3:2:1:1 = (3 đỏ:1 trắng )(1 cao, dài:2 cao, tròn : 1 thấp, tròn)  P dị hợp đối, không có HVG hoặc chỉ HV ở 1 bên (nếu có HVG ở 2 bên thì phải có 8 loại kiểu hình) 
Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST. 

 KG P:     (1) sai. 
- Nếu HVG ở 1 bên thì có 7 x 3 = 21 kiểu gen  (2) sai

- P lai phân tích:  (3) đúng

- (4) sai, nếu F1 có 9 loại kiểu gen  P không có HVG. 


     KG P:    x 
Khi lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa trắng, quả tròn ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 
0/ 2 = 0  (4) sai  Chọn C. 

Câu 119(VDC):
P :A-,B-,D- x A-,B-,D-    gồm 12 loại kiểu hình = 3loại KH x 4 loại KH
A-,B-,D- 3 có 15 loại kiều gen = 5 x 3                                                                    

 P: (Aa,Bb)XDXd  x (Aa,Bb) XDY(xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới)
          Gp: AB = ab	AB = ab                                      
                  Ab = aB	AB = ab                                           XDXd x XDY  F1: 1XDXD:1XDXd:1XDY : 1XdY   
KG 3 alen trội(AA,Bb), (Aa,Bb)2KG
    KG 2 alen trội(AA,bb),(aaBB),(Aa,Bb) 4KG
    KG 1 alen trội(Aa,bb),(aa,Bb)  2KG
Cá thể có 3 alen trội ở  có tối đa số loại kiểu gen = 2 x 1+ 4x 2 + 2x 1 = 12 kiểu gen  ĐA C




Câu 120(VDC):
A
A
O
A
AB
B
B

	Da đen
Da đen
Da trắng

[image: Shape

Description automatically generated]
Da trắng

[image: Shape

Description automatically generated]

Xác định kiểu gen:
[image: Table

Description automatically generated]
Người 6 đến từ quần thể có 25% người nhóm máu O → tần số IO = 0,5;Người 4 có bố mẹ dị hợp 2 cặp gen nên có kiểu gen(1BB:2Bb)(1IAIA:2IAIO)
Ta có nhóm máu O + nhóm máu B = (IB +IO)2 = 49% → IB = 0,2
Vậy người nhóm máu B trong quần thể này: 0,04IBIB: 0,2IBIO ↔ 1IBIB:5IBIO (6)
Xét về nhóm máu, cặp vợ chồng 5-6: IAIB × (1IBIB:5IBIO) ↔ (1IA: 1IB) × (7IB:5IO) → Người số 7: (7IBIB:5IBIO)
(1) sai, biết được kiểu gen của 3 người.
Xét cặp vợ chồng 4 -7: (1BB:2Bb)(1IAIA:2IAIO) × Bb (7IBIB:5IBIO) ↔ (2B:1b)(2IA:1IO) × (1B:1b)(19IB:5IO)
(2) SAI. Xác suất sinh con có da đen, nhóm máu A: 
(3) đúng. Xác suất sinh con có mang alen IO, alen B: 

(4) sai. Xác suất sinh con gái có da trắng, nhóm máu B: = 


	                     	                         
Trang 7/7 
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Ciiu 98: Mgt NST ¢ trinh ty céc gen 1& ABCDEFG,HI bj dt bién thanh NST ¢ trinh ti céc gen li
CDEFG_HIAB, Diy la dang djt bién ndo?
A. Mit doan. B. Dio doan.
Ciiu 99: G rudi gidm, alen A quy dinh mat c_tafréx ho
thuyét, phép lai nio sau ddy cho déi con 6 ti 1§ 3
A XAX X XAY. B. XAX® x X*Y.
Ciu 100: Mot quin thé nglu phéi cd thanh phin kiéu gen & hé hE P14 0,64 AA : 027 Aa: 0,09 aa.
Cho biét alen A trgi hoan todn so véi alen a. Theo 1i thuyCt, phét biéu nio sau ddy sai vé quin thé nay?
‘A, Néu c6 tac dgng cia nhan 16 40t bién thi tan s6 alen A c6 thé thay

B, Néu khong cé tic dng ciia cic nhn t6 tién hoa thi tin s6 céc kiéu gen khong thay ddi qua tht ca

C. Chuyén dogn. D. Lip doan.
an todn 50 v6i alen a quy dinh mét tréng. Theo Ii
mitdo : 1 rudi mét tring?

€. XAXA x X3y D. XAXA x XAY.

& b logi b6 hoin toan khoi quin thé.

C. Néu ¢ tic dong ciia céc yéu 16 ngdu nhién thi alen a.c6 1 6

D. Néu c6 tic dong cia chon loc ty nhién thi tin 6 kiéu hinh trgi c6 thé bi gidm manh.
Céu 101: Hinh bén md t thoi diém bit thi nghi¢m
phit hign ho hip & thye vit. Thi nghiém duge thidt ké
diing chudn quy dinh. Dy dodn néo sau ddy sai vé két qui
thi nghiém? X
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B. Nhigt ¢ trong ng chira hat ndy méam tang lén.

C. Mot hugmg vai xit chuyén thanh canxi cacbonat.

D. Néng & oxi trong éng chira hat ndy mam tang Ién rét nhanh.
Céu 102: Trong chu ki hoat déng ciia tim ngudi binh thudng, ngin nio sau dy ciia tim trye tiép nhan
‘miu gidu CO, tir tinh mach chii?

A. Tam nhi phi. B. Tam thit trdi. C. Tam nhf tréi. D. Tém thlt phai.
Ciiu 103: Xét cic nhan t6: mirc ¢ sinh sin (B), mirc 3 tir vong (D), mitc d6 xudt cu (E) va mire 4o
ap ou (1) ctia mot quén thé, Trong trurdmg hop nio sau ddy thi kich thuée ciia quin thé giam xubng?
AgB+l>D*E. B.B+I=D+E. C.B=D,I<E. D.B>D,E=L
Cilu 104: Mot lui thirc &n trén ddng co duge m6 ta nhu sau: the, chugt ddng, chau chdu va chim s¢
déu an ¢6; chau chdu 4 thirc n cia chim sé; cdo &n thé v chim sé; cit méo &n chudt ddng. Trong ludi

thife &n ndy, sinh vt ndo thuge bc dinh dudng cdp cao nhit?
@ Cio. B. Cii méo. +~C. Chugt ddng, 2 D. Tho.
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1L Quan b gita dai bing v tén 14 quan hé di khing. i
IV, C6 t8i da 3 lodi sinh vt thuge bic dinh duong cdp 3. Sl Xégtbe  ChudC sée
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